
HỘI SV ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

HỘI SV TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC  

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM 

 

DANH SÁCH CLB AN NINH XUNG KÍCH 

 

TT Họ và tên Sinh ngày 
Nơi sinh 

 
Chức vụ Chi bộ 

1 Lương Thị Kiều Trang 03/07/1995 Xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn, Tỉnh Quảng Ninh Sinh viên KHSS 

2 Ngô Thị Mai 08/04/1995 Xã Bá Xuyên, TP.Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên Sinh viên KHSS 

3 Nguyễn Thị Lan Anh 6/5/1994 Xã Duy Nhất, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình Sinh viên KHSS 

4 Nguyễn Xuân Hưởng 8/10/1995 Xã La Hiên, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên Sinh viên KHSS 

5 Đinh Thị Thúy Hiền 15/6/1995 Xã Gia Thủy, Huyện Nho Quan, Huyện Ninh Bình Sinh viên KHSS 

6 Nguyễn Thanh Huyền 24/12/1994 Xã Chính Công, Huyện Hạ Hòa, Tỉnh Phú Thọ Sinh viên KHSS 

7 Cao Thị Thanh Loan 10/4/1995 Xã Quảng Thành, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh Sinh viên KHSS 

8 Lê Thị Lý 23/8/1995 Xã Giang Sơn Tây, Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An Sinh viên KHSS 

9 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 25/8/1995 Xã Sơn Trà, Huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội Sinh viên KHSS 

10 Phạm Thanh Hương 26/11/1995 Xã Yên Thái, Huyện Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình Sinh viên KHSS 

11 Hoàng Thị Đôi 12/05/1990 Xã Ngọc Phái, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Cạn Cán bộ KHSS 



12 Hoàng Thị Thu 23/01/1986 TT.Đình Lập, Huyện Đình Lập, Tỉnh Lạng Sơn Cán bộ KHSS 

13 Trưởng A Tài 17/06/1988 Xã Quảng Đức, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh Cán bộ KHSS 

14 Bùi Thị Vân Anh 08/08/1994 Phường Trần Phú, TP Hà Giang,  Hà Giang Sinh Viên Khoa KHMT&TĐ 

15 Nguyễn Văn Sáng 13/4/1992 Bá Hiến, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc Sinh Viên Khoa KHMT&TĐ 

16 Chu Thị Thùy Trang 20/11/1993 Tân Khánh, Phú Bình, Thái Nguyên Sinh Viên Khoa KHMT&TĐ 

17 Lường Thị Trang 06/02/1995 Nậm Xe, Phong Thổ, Lai Châu Sinh Viên Khoa KHMT&TĐ 

18 Phạm Thị Quyên 19/08/1995 Đoàn Kết, Thanh Miện, Hải Dương Sinh Viên Khoa KHMT&TĐ 

19 Đỗ Thị Kim Liên 28/05/1995 Hiền Đa, Cẩm Khê,  Phú Thọ Sinh Viên Khoa KHMT&TĐ 

20 Nguyễn Thị Vân 12/09/1995 TT Phú Xuyên, Phú Xuyên, TP Hà Nội Sinh Viên Khoa KHMT&TĐ 

21 Vũ Thanh Thanh Hiền 20/12/1995 Hạ Long , Vân Đồn, Quảng Ninh Sinh Viên Khoa KHMT&TĐ 

22 Linh thị Luyến 25/02/1995 Yên Phúc, Văn Quang, Lạng Sơn Sinh Viên Khoa KHMT&TĐ 

23 Tần Lưu Mẩy 20/01/1995 Sìn Hồ, Sìn Hồ, Lai Châu Sinh Viên Khoa KHMT&TĐ 

24 Hoàng Thị Lô 19/03/1994 Mỹ Phương, Ba Bể,  Bắc Kạn Sinh Viên Khoa KHMT&TĐ 

25 Nguyễn Thanh Phong 01/02/1995 Tân Thịnh,Tp Thái Nguyên, Thái Nguyên Sinh Viên Khoa KHMT&TĐ 

26 Trần Lệ Huyền 11/09/1995 Tân Hòa, Phú Bình, Thái Nguyên Sinh Viên Khoa KHMT&TĐ 

27 Nguyễn Thu Hương 16/02/1995 Xuân Phong, Cao Phong, Hòa Bình Sinh Viên Khoa KHMT&TĐ 



28 Lê Thị Huệ 29/12/1995 Phong Hải, Quang Yên, Quang Ninh Sinh Viên Khoa KHMT&TĐ 

29 Đào Thị Luyến 30/07/1995 Bình Định, Yên Lạc, Phúc Vĩnh Sinh Viên Khoa KHMT&TĐ 

30 Nguyễn Văn Thành 05/10/1994 Yên Ninh, Phú Lương, Thái Nguyên Sinh Viên Khoa KHMT&TĐ 

31 Ngô Thị Lan Hương 10/09/1995 Lương Phú, Phú Bình, Thái Nguyên Sinh Viên Khoa KHMT&TĐ 

32 Hoàng Thùy Quyên 15/02/1995 Minh Tiến, Lục Yên, Yên Bái Sinh Viên Khoa KHMT&TĐ 

33 Nguyễn Thu Hằng 14/08/1995 Liên Hòa, Quảng Yên, Quảng Ninh Sinh Viên Khoa KHMT&TĐ 

34 Lương Thị Hoa 20/03/1995 Tân Hưng, Sóc Sơn, Hà Nội Sinh Viên Khoa KHMT&TĐ 

35 Phạm Thị Thu 15/07/1994 Mường Lạn, Sốp Cộp, Sơn La Sinh Viên Khoa KHMT&TĐ 

36 Nguyễn Quang Hưng 13/05/1995 X. Đồng Lạc,H. Chương Mỹ- Hà Nội Sinh Viên Khoa Toán - Tin 

37 Hà Thị Thanh Hường 05/06/1993 P. Phong Hải – TX. Quảng Yên – Quảng Ninh  Sinh Viên Khoa Toán - Tin 

38 Vũ Thị Ngọc Ly 21/05/1995 X. Tân Việt, TX. Đông Triều - Quảng Ninh Sinh Viên Khoa Toán - Tin 

39 Trần Thị Thanh Loan 26/10/1995 P.Hồng Phong, TX Đông Triều - Quảng Ninh Sinh Viên Khoa Toán - Tin 

40 Nguyễn Thị Nhàn 14/03/1993 Chính Lý, Lý Nhân - Hà Nam Sinh Viên Khoa Toán - Tin 

41 
Phan Thị Thanh Dung 06/02/1994 Hồng Thái, Phú Xuyên, Hà Nội 

Sinh Viên Khoa Toán - Tin 

42 
Lê Thị Phương 30/04/1994 Hồng Thái, Phú Xuyên, Hà Nội 

Sinh Viên Khoa Toán - Tin 

43 Bàn Thị Mơ 07/04/1995 Xã Kim Sơn, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên Sinh Viên Khoa Vật lý & CN 



44 Lê Thị Kim Liên 27/02/1995 Xã Kim Thư, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội Sinh Viên Khoa Vật lý & CN 

45 Diệp Thị Ninh 27/01/1994 Xã Bàn Đạt, huyện Phú Bình- tỉnh Thái Nguyên Sinh Viên Khoa Vật lý & CN 

46 Dương Thị Thanh Trà 08/03/1994 Xã Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn Sinh Viên Khoa Vật lý & CN 

47 Nguyễn Thị Hồng Nhung 16/07/1994 TT Hữu Lũng - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn Sinh Viên Khoa Vật lý & CN 

48 Nguyễn Thị Huệ 25/05/1994 Văn Sơn -Văn Bàn - Lào Cai Sinh Viên Khoa Vật lý & CN 

49 Nguyễn Thị Luyến 26/12/1982 Thạch xá, Thạch Thất, Hà Nội Cán bộ Khoa Vật lý & CN 

50 Trương Thị Tươi 28/08/1994 Đạo Lý, Lý Nhân, Hà Nam Sinh viên Khoa Hóa học 

51 Nguyễn Thị Kiều Anh 24/09/1995 
Hồng Gai, TP Hạ Long, 

 tỉnh Quảng Ninh 
Sinh viên Khoa Hóa học 

52 Phạm Thị Hoài Thương 30/09/1996 
Phường Hà An, Thị xã Quảng Yên,  

tỉnh Quảng Ninh 
Sinh viên Khoa Hóa học 

53 Nguyễn Thị Phương Lan 20/07/1996 
Phường Cộng Hòa, Thị xã Quảng Yên, tỉnh 

Quảng Ninh 
Sinh viên Khoa Hóa học 

54 Nguyễn Thị Quỳnh Ngân 20/04/1996 Xã Vạn Phái, Phổ Yên, Thái Nguyên Sinh viên Khoa Hóa học 

55 Lê Thị Mỹ Linh 20/01/1995 Thanh Lâm, Lục Nam, Bắc Giang Sinh viên Khoa Hóa học 

56 Trần Thị Tươi 24/03/1995 
Xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh 

Bắc Ninh 
Sinh viên Khoa Hóa học 

57 
Dương Tuấn Anh 15/12/1995 Huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên Sinh viên Khoa Hóa học 

58 Phí Thùy Linh 20/07/1995 Phường Hoàng Văn Thụ, TP TN Sinh viên Khoa Luật & QLXH 



59 Nguyễn Thị Linh 19/11/1995 Xã Bình Sơn, TP Sông Công, Tỉnh TN Sinh viên Khoa Luật & QLXH 

60 Đường Thị Tấm 22/03/1994 Xã Minh Long, Hạ Lang, Cao Bằng Sinh viên Khoa Luật & QLXH 

61 Hà Thanh Lam 08/10/1994 Xã Liêm Thủy, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Cạn Sinh viên Khoa Luật & QLXH 

62 Hoàng Thị Lụa 19/02/1994 Xã Vĩnh Lạc, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái Sinh viên Khoa Luật & QLXH 

63 Thạch Thị Châm 22/04/1994 Xã Yên Lạc, Phú Lương, Thái Nguyên Sinh viên Khoa Luật & QLXH 

64 Nông Thị Huyền 02/04/1994 
Xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái 

Nguyên 
Sinh viên Khoa Luật & QLXH 

65 Nguyễn Thị Phương 06/08/1994 Xã Nga My, Phú Bình, Thái Nguyên Sinh viên Khoa Luật & QLXH 

66 Hoàng Phương Quỳnh 05/11/1994 Xã Tân Bắc, Quảng Bình, Hà Giang Sinh viên Khoa Luật & QLXH 

67 Đặng Thành Nam 04/12/1994 Xã Xuân Quang, Bảo Thắng, Lào Cai  Sinh viên Khoa Luật & QLXH 

68 Hoàng Thị Thu Hằng 29/03/1991 Phường Trưng Vương, TP TN, tỉnh TN Cán bộ Khoa Luật & QLXH 

69 Dương Xuân Quý  25/10/1991 
Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh TN 
Cán bộ Khoa Luật & QLXH 

70 Nguyễn Thị Thu Hường 11/05/1988 
Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh TN 
Cán bộ Khoa Luật & QLXH 

71 Nguyễn Minh Trang 21/09/1991 huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định Cán bộ Khoa Luật & QLXH 

71 Lò Văn Bích 11/11/1994 Xã Trung Đồng, huyện Tân Yên, tỉnh Lai Châu Sinh viên Khoa Luật & QLXH 



72 Trần Văn Tuyến 15/04/1994 Xã Úc Kỳ, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên Sinh viên Khoa Luật & QLXH 

73 Nông Thị Thùy 25/10/1994 Xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn Sinh viên Khoa Luật & QLXH 

74 Hứa Thị Biện 04/03/1994 Xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn Sinh viên Khoa Luật & QLXH 

75 Lê Thị Nhi 23/11/1995 Xã Lê Lai, Thạch An, Cao Bằng Sinh viên Khoa Luật & QLXH 

76 Bạc Cầm Thiết 14/11/1995 Thuận Châu, Sơn La Sinh viên Khoa Luật & QLXH 

77 Trần Thị Từ 05/01/1995 Yên Thế, Bắc Giang Sinh viên Khoa Luật & QLXH 

78 Hoàng Thị Mai 04/05/1995 Bình Gia, Lạng Sơn Sinh viên Khoa Luật & QLXH 

79 Đặng Thị Kiều Oanh 11/03/1994 Tân vinh –Đại Từ - Thái Nguyên Sinh Viên Khoa Văn & Xã hội 

80 Nguyễn Thị Kiều Oanh 25/05/1994 Gia Tiến – Gia Viễn – ninh Bình Sinh Viên Khoa Văn & Xã hội 

81 Vàng Thị Mảy 02/09/1994 Mù Đề - Mù Cang Chải – Yên Bái Sinh Viên Khoa Văn & Xã hội 

82 Nguyễn Phương Ly 14/06/1994 Trấn Du – Phú Luong – Thái Nguyên Sinh Viên Khoa Văn & Xã hội 

83 Nguyễn Thị Hướng 22/05/1994 Hợp Thành – Phú Lương Thái Nguyên Sinh Viên Khoa Văn & Xã hội 

84 Đinh Thị Huế 07/06/1994 Đình Bảng – Đầm Hà Quảng Ninh Sinh Viên Khoa Văn & Xã hội 

85 Nguyễn Thị Ngọc 08/03/1994 Hợp Tiến – Nam Sách – Hải Dương Sinh Viên Khoa Văn & Xã hội 

86 Ngô Thị Thùy 23/06/1994 Mai Pha – T.P Lạng Sơn – Lạng Sơn Sinh Viên Khoa Văn & Xã hội 

87 Đinh Văn Thành 24/12/1994 Đại Từ - Thái Nguyên Sinh Viên Khoa Văn & Xã hội 



88 Mai Huyền Trang 23/11/1995 Thiệu Duy – Thiệu Hóa – Thanh Hóa Sinh Viên Khoa Văn & Xã hội 

89 Nguyễn Hà Quyên 11/09/1996 Chợ Mới – Huyện Chợ Mới – Bắc Kạn  Sinh Viên Khoa Văn & Xã hội 

90 Ma Thị Sen 10/10/1994 Giáo Hiệu Pác Nặm – Bắc Kạn  Sinh Viên Khoa Văn & Xã hội 

91 Lê Thị An Ly 10/06/1995 Thái Giang – Thái Thụy Thái Bình Sinh Viên Khoa Văn & Xã hội 

92 Chu Thị Lương 25/04/1994 Gia Cát – Cao Lộc – Lạng Sơn Sinh Viên Khoa Văn & Xã hội 

93 Bùi Thị Mai 30/06/1994 Liên Vũ- Lạc Sơn – Hòa Bình Sinh Viên Khoa Văn & Xã hội 

 


